
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG CẨM PHẢ 

CHI NHÁNH PHÍA NAM 

 

Số:         /CNPN-VTĐĐ 

V/v Yêu cầu báo giá  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Phú Mỹ, ngày       tháng   năm 2026 

Kính gửi: Quý nhà thầu. 

Chi nhánh Phía Nam - Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm Phả đề nghị Quý Công ty báo giá 

với nội dung cụ thể như sau: 

I. Phạm vi công việc và các nội dung yêu cầu: 

1. Cụ thể phạm vi công việc như sau: 

Stt Tên hàng hóa Quy cách ĐVT 
Số 

lượng 

1.  PLC (CPU) CPU (PLC) S7-300 6ES7 313-5BE01 Cái 1 

2.  Công tắc áp suất 
NO/NC 0.02~01 mpa, AC220V, SKU:718424943-

1813102242 hãng SNS 
Cái 8 

3.  
Cảm biến báo đầy 

Bin (dưới van côn) 

Cảm biến tiệm cận 0-3mmm BI3-M18-

AZ3X/S903 Turck 20-250VAC; 10-300VDC 
Cái 1 

4.  
Cảm biến báo đầy 

bin trung gian 

Order code: FTC260-AA4B1; Serial no: 

R5010201034 - 20-253VAC; 20-55VDC - Dải đo 

L: 140mm; Nhiệt độ làm việc: 40-70 độ C - Hãng: 

Endress+Hauser 

Cái 1 

5.  Cảm biến quang 

Cảm biến quang (Phản xạ khuếch tán) Autonics 

BJ300-DDT-P Khoảng cách phát hiện: 300mm, vật 

liệu mờ đục Nguồn cấp 12÷24VDC Chế độ hoạt 

động: Light on/Dark on Ngõ ra điều khiển NPN 

mạch hở. Có cáp kết nối Φ3.5 x 2 mét 

Cái 2 

6.  Cảm biến tiệm cận IGT 258 Hãng IFM Cái 2 

7.  Loadcell vòi Z6FC3/200kg-1 HBM Cái 2 

8.  PLC (CPU) CPU (PLC) S7-300 6ES7 312-1AD10 Cái 1 

9.  
Quạt làm mát biến 

tần 

Quạt làm mát biến tần: Kích thước 60x60x25mm 

D06A-24TS8 01, 24VDC, 0.15A  

Hãng Nidec 

Cái 4 

10.  Card DI 6ES7 321-1BL00-0AA0 Siemens Cái 4 

11.  Card DO 6ES7 322-1BL00-0AA0 Siemens Cái 4 

12.  Đèn Led âm trần  

Model: AT30 155/20W 

Công suất 20W 

Điện áp 220V/50Hz 

Nhiệt độ màu 6500K 

Kích thước đèn Ø180x40mm 

Kích thước lỗ khoét trần 155mm 

Hãng Rạng Đông 

Cái 20 

13.  Đèn tuýp Led  1,2 mét M26 1200/40W-220VAC Rạng Đông Bộ 8 

Số và ký hiệu: 974/CNPN-VTĐĐ 
Ngày ban hành: 25/08/2026
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14.  Đầu dò nhiệt độ  

Kích thước Ø4mm x 115mm 

Thông số: 00913845 010 - 05230087-00412279 

Hãng Jumo hoặc tương đương 

Cái 1 

15.  Tụ điện  LKT 11.7-400-DL FRAKO Cái 15 

16.  Quạt giải nhiệt  Model: FKL 6626.230, 220VAC Hãng Leipole Cái 6 

17.  Đầu kết nối sensor EVC811 IFM Cái 6 

18.  Cảm biến rung  VNB001 IFM Cái 6 

19.  Đèn chiếu sáng 

Đèn Led Stadium light TD-T1000W 

Model: ZCTD-T1000 

Hãng: SINOZOC 

Bộ 1 

20.  
Cảm biến đo 

khoảng cách 

II5492 

IIA2015-FRKG/US-100-IRF Hãng IFM 
Cái 2 

21.  
Cảm biến đo 

khoảng cách 

UC2000-30GM-UR2-V15 

Hãng Pepperl + Fuchs 
Cái 2 

22.  Cảm biến áp suất 

Type: PA-23S/400bar/80605.55 

Dải đo 0÷400bar, 8-32VDC 

Output: 4÷20mA 

Hãng Keller 

Cái 1 

23.  Cảm biến áp suất 

Type: PA-23S/200bar/80605.55 

Dải đo 0÷200bar, 8-28VDC 

Output: 0÷20mA 

Hãng Keller 

Cái 2 

24.  Cảm biến tiệm cận  Type: IGC 207 Hãng IFM Cái 4 

25.  Công tắc vị trí  
XCK J50559 

1NO, 1NC Hãng Schneider 
Cái 2 

26.  Công tắc vị trí  
XCK-M102, 1NO, 1NC 

Hãng Schneider 
Cái 2 

27.  Cảm biến nhiệt độ  

ETS 7246-A-010-000 

Kết nối cơ khí: G1/4 A Din 3852/bên ngoài 

Tín hiệu đầu ra 4÷20mA (2 dây dẫn) 

Kết nối điện M12x1/4 cực 

Nhiệt độ cảm biến tối thiểu -25ᴼC, tối đa 100ᴼC 

Chiều dài cảm biến 10mm 

Hãng Hydac 

Cái 2 

28.  Cảm biến nhiệt độ  

D-87484 Nesselwang 

Ord: TR25-AB23X4A000 

TMT180-A11 

ML=490mm, 4÷20mA 

0÷100ᴼC IP67  

Hãng Endress + Hauser 

Cái 2 

29.  Cảm biến nhiệt độ  

D-87484 

TR25-AB23X4A00 

Dải đo 0÷150ᴼC 

Hãng Endress + Hauser 

Cái 2 

30.  Công tắc giới hạn CHL-5030 Hãng CNTD Cái 10 

31.  Contactor  
3RT6023-1AN20, 4KW 

Coil 220VAC, Hãng Siemens 
Cái 10 

32.  Contactor  
3RT2027-1AL20, 15KW 

Coil 220VAC, Hãng Siemens 
Cái 10 

Số và ký hiệu: 974/CNPN-VTĐĐ 
Ngày ban hành: 25/08/2026
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33.  Contactor  
3RT2038-1AN20, 37KW 

Coil 220VAC, Hãng Siemens 
Cái 10 

2. Điều kiện thanh toán, bảo hành: 

- Thanh toán 100% giá trị quyết toán bằng chuyển khoản qua Ngân hàng trong vòng 120 ngày 

kể từ kể từ ngày hoàn thành bàn giao nghiệm thu và Bên mua nhận đủ các chứng từ thanh 

toán hợp lệ. 

- Thời gian bảo hành: Tối thiểu 6 tháng kể từ ngày bàn giao nghiệm thu. 

- Hình thức bảo hành: Bằng bảo lãnh ngân hàng giá trị bằng 5% giá trị quyết toán và hiệu lực 

7 tháng kể từ ngày phát hành. 

II. Nội dung đề nghị Nhà thầu Báo giá. 

Chi nhánh Phía Nam - Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm Phả đề nghị Quý Công ty báo giá 

theo các nội dung như sau: 

1 Biểu mẫu đề nghị báo giá: 

TT 
Tên vật 

tư 

Quy cách kỹ 

thuật/Hãng sx, 

xuất xứ 

Đvt 
Số 

lượng 

Đơn 

giá 

Thành 

tiền 

Tiến 

độ 

cung 

cấp 

Thời 

gian 

bảo 

hành 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(5)*(6) (8) (9) 

1  
 

  
  

 
 

 … 
 

  
  

 
 

 Tổng cộng   
  

 
 

 Thuế GTGT   
  

 
 

 Tổng cộng giá trị sau thuế   
  

 
 

2 Điều kiện thanh toán:……………………. 

3 Các yêu cầu/đề xuất khác nếu có:................... 

4 Thời gian có hiệu lực của báo giá: ...................... 

5 Các thông tin khác (nếu có). 

III. Yêu cầu gửi báo giá: 

Nhà thầu quan tâm gửi báo giá theo thông tin sau: 

- Hình thức : Bản gốc hoặc bản scan. 

- Thời gian : Trong vòng 5 ngày kể từ ngày đăng tải thông báo. 

- Đầu mối: Phòng Vật tư – Điều độ, Chi nhánh Phía Nam - Công ty CP Xi măng Cẩm Phả. 

- Địa chỉ: KCN Mỹ Xuân A, phường Phú Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh. 
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- ĐT: 02543 899 630   Fax: 02543 899 629. 

- Người nhận báo giá: Phan Hồng Kỳ, email: kyph1@viettel.com.vn. 

Mong nhận được sự hợp tác của Quý Công ty. 
 

 

Nơi nhận: 

 - Như trên; 

 - Phòng CNTT (để đăng tải); 

 - Lưu: VT, VTĐĐ. Kỳ 02. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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